
BẢNG BÁO GIÁ
Ngày 06 tháng 02 năm 2021

Kính Gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG BÁO GIÁ ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG CÁC SẢN PHẨM VAN VÀ PHỤ KIỆN 

NGÀNH NƯỚC CỦA CÁC HÃNG SẢN XUẤT NHƯ SAU:

MỤC 1: CÁC LOẠI VAN VÀ PHỤ KIỆN HÃNG TAIJAAN

Lưu ý: Đơn Giá Đã bao Gồm VAT 10%
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1 ĐỎ 21      15,600  150 Cái CAM 21     14,600  150 Cái RACO 21      12,200 240 Cái RỌ 27      17,500 120 Cái

2 ĐỎ 27      20,100  120 Cái CAM 27     19,100  120 Cái RACO 27      14,700 200 Cái RỌ 34      24,900 120 Cái

3 ĐỎ 34      28,500   75 Cái CAM 34     27,600   75 Cái RACO 34      21,400 120 Cái RỌ 42      36,000 120 Cái

4 ĐỎ 42      42,900   36 Cái CAM 42     40,800   36 Cái RACO 42      29,500   96 Cái RỌ 48      48,200 48 Cái 

5 ĐỎ 48      64,700   36 Cái CAM 48     61,500   36 Cái RACO 48      42,700   45 Cái RỌ 60      57,800 48 Cái 

6 ĐỎ 60      84,300    24 Cái  CAM 60     79,500    24 Cái  RACO 60      59,400   45 Cái RỌ 75    238,500 24 Cái 

7 ĐỎ 75    260,000    8 Cái CAM 75   343,400    8 Cái  RACO 75      171,700 24 Cái RỌ 90    315,900 18 Cái 

8 ĐỎ 76    260,000    8 Cái CAM 90   479,500    8 Cái  RACO 90      211,300 12 Cái RỌ 110    487,600 6 Cái 

9 ĐỎ 90    305,000    8 Cái RACO 110      367,800 12 Cái RỌ 140  1,749,000 4 Cái 

10 ĐỎ 110    560,000    6 Cái  C.INOX 21     44,300 150 Cái

11 ĐỎ 114    560,000    6 Cái  C.INOX 27     53,500 126 Cái

12 ĐỎ 140    740,000    4 Cái  C.INOX 34     69,400 80 Cái NHÍ 21      12,700 300 Cái Ốc 49/42      50,600 50 Cái

13 ĐỎ 160   1,900,000    1 Cái  C.INOX 42    148,200 36 Cái NHÍ 27      13,800 300 Cái Ốc 60/49      67,000 32 Cái 

14 ĐỎ 168   1,900,000    1 Cái  C.INOX 48    165,400 36 Cái NHÍ 34      19,500 300 Cái

C.INOX 60    238,500 16 Cái
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1 MB21      23,300 70/bao GB21       5,300 

2 MB27      24,900 70/bao GB27       6,400 1CHIỀU 21      21,700 104 Cái C.XI 21      43,200 150 Cái

3 MB34      47,700 50/bao GB34     11,700 1CHIỀU 27      23,900   80 Cái C.XI 27      51,200 126 Cái

4 MB42      55,100 40/bao GB42     12,700 1CHIỀU 34      29,200   48 Cái C.XI 34      64,800   80 Cái

5 MB49      59,900 40/bao GB49     13,400 1CHIỀU 42      41,900   30 Cái C.XI 42    143,200   36 Cái

6 MB60      74,700 24/bao GB60     15,400 1CHIỀU 48      58,600   22 Cái C.XI 48    153,900   36 Cái

7 MB75    105,800 18/bao GB75 1CHIỀU 60      76,900   15 Cái C.XI 60    223,000   16 Cái

8 MB76    123,600 18/bao GB76 1CHIỀU 75      238,500   24Cái C.XI 90    677,300 12 Cái

9 MB90    111,800 12/bao GB90 1CHIỀU 90      314,800   18 Cái

10 MB90-S    124,400 12/bao GB90-S

11 MB110    168,200 12/bao GB110

12 MB110-S    165,000 12/bao GB110-S 4 ỐC 27      14,000 90 Cái C.NHỰA 21 41,300    150 Cái

13 MB140    270,800 8/bao GB140 34,200   4 ỐC 34      19,300 90 Cái C.NHỰA 27 48,200    126 Cái

14 MB160    324,400 6/bao GB160 4 ỐC 42      27,600 50 Cái C.NHỰA 34 61,800      80 Cái

15 MB168-S    294,000 6/bao GB168-S 6 ỐC 48      46,100 40 Cái C.NHỰA 42 132,500    36 Cái

6 ỐC 60      61,000 32 Cái C.NHỰA 48 143,100    36 Cái

1 JA-15      14,500 30/bao 6 ỐC 75      249,100 18 Cái C.NHỰA 60 196,100    16 Cái

2 JA-20      20,100 25/bao 6 ỐC 90      328,600 12 Cái 

3 JA-30      34,500 20/bao Ốc 27 35 Cái 6 ỐC 110      477,000 8 Cái 

4 JA-40      38,200 15/bao Ốc 34 35 Cái 6 ỐC 140     1,886,800 4 Cái 

ĐẦU NỐI SÀN

DỤNG CỤ THÁO LẮP 

ĐA NĂNG

    57,200 

    20,400 

22,300   

Van Tay gạt Inox Bi Nhựa

25,200   

38,200   

RỌ 4 ỐC - 6 ỐC.

MẶT BÍCH GIOĂNG BÍCH

VAN 1 CHIỀU LÒ XO Van Tay Gạt Inox Bi Xi
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